CHIẾN THẮNG MỸ HOÀ - BA ĐỒN ĐẬP TAN TUYẾN PHÒNG NGỰ CỦA QUÂN PHÁP Ở PHÍA BẮC QUẢNG BÌNH
Phan Thanh Tịnh

p
Kỷ niệm 62 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch, các Lực lượng vũ trang Quảng Bình đã thi đua lập nhiều chiến công như trận đánh Sen Bàng (Bố Trạch) diệt hơn một tiểu đoàn địch, đến hôm sau ta lại tiêu diệt một cánh quân tiếp viện bằng bộ binh - cơ giới hòng tái chiếm lại căn cứ này khiến giặc Pháp hết sức hoang mang. Phát huy thắng lợi, Đảng uỷ và Bộ chỉ huy mặt trận đề ra kế hoạch giải phóng Quảng Trạch. Bộ Chỉ huy mặt trận đã quyết định đưa Trung đoàn 95, một đơn vị tác chiến liên tỉnh Bình Trị Thiên do Trung đoàn trưởng Lê Văn Tri tiến xuống đồng bằng phối hợp với Trung đoàn 18 và lực lượng vũ trang địa phương mở đầu bằng hai trận quét sạch địch ở hai cứ điểm Ba Đồn - Mỹ Hoà. 
Ba Đồn là một vị trí quan trọng bậc nhất trên tuyến phòng thủ Bắc Quảng Bình của quân Pháp, vừa là thị trấn của huyện Quảng Trạch, là cửa ngõ tiền tiêu ngăn chặn đánh phá sự chi viện tiếp tế của ta từ vùng tự do Hà Tĩnh vào và chiến khu ở Tuyên Hoá. Với tính chất quan trọng về tầm chiến lược trên địa bàn Quảng Bình, quân Pháp đã ra sức xây dựng Ba Đồn thành một cụm cứ điểm phòng thủ vững chắc có công sự nhiều lớp nhiều tầng. Bên ngoài là các lực lượng quân chủ lực nguỵ còn ở giữa thị trấn là một đại đội Âu Phi tinh nhuệ tăng cường trấn giữ đồn chính. Lực lượng toàn bộ của chúng gần 300 tên với trang bị vũ khí mạnh và đầy đủ cùng với các trận địa pháo lớn ở Thanh Khê trực tiếp chi viện hoả lực.
Cách cứ điểm Ba Đồn khoảng 7km về phía Đông Nam có đồn Mỹ Hoà nằm sát cửa Sông Gianh cũng là một vị trí quan trọng. Cứ điểm này vừa là vọng gác tiền tiêu của Ba Đồn vừa là chốt ngăn chặn, khống chế lực lượng ta vận chuyển tiếp tế hàng hoá, vũ khí từ vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh vào.

Đêm 30/5/1952, dưới sự chỉ huy của đồng chí Trần Quý Hai, tư lệnh mặt trận, cuộc tiến công của bộ đội ta bắt đầu. Khoảng 10h đêm, trung đoàn 18 đã nổ súng đánh đồn Mỹ Hoà mở màn cho cuộc tiến công, sau 20 phút chiến đấu được hoả lực pháo, cối nã cấp tập vào đồn, bộ đội ta nhất loạt xung phong. Ta đã làm chủ trận địa, toàn bộ quân địch ở Mỹ Hoà bị tiêu diệt. Hoả lực của địch ở cứ điểm Thanh Khê bên bờ Nam Sông Gianh vừa mới bắn được mấy loạt pháo chi viện thì lập tức bị hoả lực sơn pháo 75ly và cối 81ly ở Cao Lao Hạ dội hoả lực xuống đầu, chỉ sau ít phút hoả lực của địch phải câm họng, đồn Thanh Khê bóc cháy. Tiếng súng đánh đồn Mỹ Hoà vừa vang lên, các tiểu đoàn 229 (Trung đoàn 95) và Đại đội 365 bộ đội địa phương huyện Quảng Trạch cùng với dân quân du kích đồng loạt nổ súng tiến công địch tiêu diệt hàng loạt thảm canh, đồn bốt ở Cổ Trại, Thuận An, Gia Viện. Trên hướng chiến công chính, Trung đoàn 95 sau khi tiêu diệt các hệ thống phòng thủ phía Tây Ba Đồn quét sạch các cứ điểm Cửa Phủ, Hàng Bồ, Kênh Kịa, liền nhanh chóng triển khai đánh thẳng vào vị trí Ba Đồn. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Bọn lính Âu Phi ở đây đã chuẩn bị triển khai lực lượng đối phó ngay từ lúc quân ta tiến đánh các vị trí vòng ngoài, tại trung tâm của cuộc đề kháng tại đồn chính ở Ba Đồn, chúng cố thủ trong các bong ke đánh trả ta quyết liệt. Sau 4 giờ giao tranh, các mũi xung kích của ta không tiến lên được. Trời gần sáng, bộ chỉ huy mặt trận ra lệnh lui quân để bảo toàn và củng cố lực lượng hôm sau đánh tiếp, ta để lại ở đây hai trung đội bao vây và theo dõi địch. Bộ chỉ huy nhận định với tính chất và vị trí quan trọng của Ba Đồn thế nào quân Pháp sẽ cho lực lượng chi viện, liền triển khai đội hình chiến đấu phục kích sẵn sàng đánh địch trong hành tiến.
Đúng như dự đoán của ta, sáng ngày 31/5, địch điều một tiểu đoàn Âu Phi gần 400 tên với lực lượng cơ giới súng pháo ở Đồng Hới ra cứu ứng. Bọn giặc triển khai đội hình trên 5 chiếc ca nô bọc thép, ngược dòng Gianh tiến đến chi viện cho Ba Đồn. Bọn chúng đã sa vào trận địa phục kích của quân ta, hai ca nô bị bắn cháy và bắn hỏng, 6 xe cơ giới đổ quân lên bờ cũng bị bắn cháy, các ca nô còn lại phải quay đầu tháo chạy, một chiếc lết vào bờ để đổ quân tiếp viện. Cùng lúc đó hai trung đội làm nhiệm vụ bao vây và theo dõi địch ở Ba Đồn, nhận được lệnh lập tức triển khai đội hình chiến đấu. Nhân cơ hội ấy bọn lính nguỵ sống sót đêm qua cải trang thành thường dân chạy xuống ca nô, một số đồng bào bị địch bắt tập trung ở phố Vĩnh Tường tại thị trấn sợ đạn lạc cũng chạy ùa theo, thế là dân và lính địch lẫn lộn, bộ đội ta phải ngừng cung kích. Vì thế số tàn quân địch lên ca nô chạy được thoát, một số đồng bào bám theo bị chúng xô gạt xuống sông chết đuối. Cảnh vợ mất chồng, con mất cha, tiếng kêu gào than khóc vang động cả một vùng. 
Cùng ngày 31/5 địch huy động máy bay và pháo binh ném bom và bắn phá dữ dội xuống Ba Đồn và các làng phú cận. Tối hôm đó bộ đội ta khép chặt vòng vây nhất tề mở đợt tấn công lần thứ hai vào Ba Đồn. Trước khí thế tấn công như vũ bảo của quân ta, các chốt phòng ngự của địch đã bị quét sạch hơn 180 tên địch bị giết và bị thương, ta thu được 200 súng các loại, hơn 500 tấn đạn dược và nhiều quân trang quân dụng.
Trong đợt tiến công vào Mỹ Hoà Ba Đồn, bộ đội ta đã được đồng bào hết lòng giúp đỡ, chỉ riêng việc tiếp đạn, tải lương, cứu thương cho bộ đội đã có hơn 2.000 lượt người tham gia. 
Về phía địch, sau khi cứ điểm Mỹ Hoà và Ba Đồn bị tiêu diệt, tuyến phòng thủ phía Bắc Quảng Bình bị phá vỡ, mấy ngày sau chúng liên tục cho nhiều đợt máy bay, pháo binh ném bom bắn phá Ba Đồn và các vùng lân cận gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.
Với chiến thắng Ba Đồn (31/5/1952) là tiền đề cho cuộc tiến công mở đầu giải phóng Quảng Trạch đã được hoạch định. Chưa đầy nữa tháng sau, các đơn vị chủ lực của đại đoàn 325 (Trung đoàn 18, Trung đoàn 95) cùng với dân và quân Quảng Bình đập tan phòng tuyến phía Bắc của quân địch - nơi chúng ta là yết hậu quan trọng lưu thông với vùng tự do Thanh - Nghệ Tĩnh. Ta đã mở tung cánh cửa hành lang chiến lược Bắc Nam, diệt gần 1000 tên địch, san bằng 11 đồn bốt và cứ điểm quan trọng của chúng, giải phóng hoàn toàn huyện Quảng Trạch. Vùng tự do liên khu 4 được mở rộng vào phía Nam. Các huyện Tuyên Hoá và Bố Trạch cũng được giải phóng nối liên với căn cứ địa kháng chiến của ta ở ba tỉnh. Cũng cần nói thêm rằng cùng với thắng lợi vang dội của lực lượng vũ trang, phong trào du kích hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy phát triển mạnh mẽ rộng khắp. Tất cả các ban hội tề của ba huyện Tuyên Hoá - Quảng Trạch - Bố Trạch bị quét sạch. Nhiều nơi chúng kéo ra đầu hàng với nhân dân.
Như vậy từ ngày 19/5/1952 kỷ niệm ngày sinh nhật của Hồ Chủ Tịch, quân dân chúng ta đã mở đầu bằng chiến thắng Sen Bàng đến 31/5/1952, trong một thời gian ngắn ta đã đánh tan cụm phòng thủ phía Bắc của địch ở Ba Đồn - Mỹ Hoà làm sụp đỗ toàn bộ hệ thống phòng ngự ở Bắc Quảng Bình, giải phóng 3 huyện với một vùng đất đai rộng lớn với gần 10 vạn dân.
Nguyên nhân thắng lợi: Chiến thắng Ba Đồn - Mỹ Hoà và giải phóng hoàn toàn huyện Quảng Trạch có thể tóm gọn 3 nguyên nhân chính sau đây:

1- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng uỷ và Bộ chỉ huy mặt trận với nghệ thuật quân sự cao và tư duy tác chiến nhạy bén, sáng tạo, đầy mưu trí linh hoạt đã nhanh chóng triển khai điều khối lực lượng từ đánh công kiên đến đánh vận động phục kích tiêu diệt khiến kẻ địch lúng túng bị động sa vào thế trận của quân ta.
2- Sự phối hợp chặt chẽ của quân chính quy, bộ đội địa phương và dân quân du kích với quyết tâm chiến đấu cao, từ chỉ huy đến chiến sĩ đều anh dũng chiến đấu quyết liệt với kẻ địch không ngại hi sinh gian khổ.
3 -  Được sự ủng hộ đoàn kết của nhân dân các địa phương, mặc dù trên địa bàn tác chiến, tình hình dân chúng khá phức tạp (giáo dân, dân buôn bán, đánh cá, làm nghề…) nhưng nhân dân đã đùm bọc che chở bộ đội ém quân, vận chuyển vũ khí, tải lương làm nhiệm vụ hậu cần rất tốt.
Chiến thắng Ba Đồn - Mỹ Hoà cùng với việc giải phóng huyện Quảng Trạch là móc son rực rỡ trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân Quảng Bình cho đến ngày 18/8/1954, ngày mà các lực lượng Pháp phải rút khỏi Quảng Bình chấm dứt 8 năm kháng chiến đầy hi sinh gian khổ nhưng vô cùng hào hùng oanh liệt của quân và dân tỉnh ta.

Tài liệu tham khảo:


- Quảng Bình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954.
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